KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ KHUYẾT TẬT

I.NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 
Họ và tên học sinh : Nguyễn Tuấn Vinh               Nam/ nữ: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/2011  
Họ tên bố: Nguyễn Tuấn Lâm                Nghề nghiệp: Công nhân

Họ tên mẹ : Vũ Thị Hằng                       Nghề nghiệp: Công nhân

Địa chỉ gia đình: Xóm Đông Trong- Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương

Số điện thoại : 09375137108
Học sinh lớp: 5A – Trường TH Thạch Lỗi
Họ tên giáo viên chủ nhiệm lớp: Nguyễn Thị Hạnh
II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA TRẺ
- Dạng khó khăn: Khiếm thính

- Những điểm mạnh và nhu cầu của trẻ: 
+ Những điểm mạnh của trẻ: Ngoan ngoãn
+ Nhu cầu của trẻ: Học tập, hòa nhập với mọi người
BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ TÌM HIỂU
	Nội dung tìm hiểu
	Khả năng của trẻ
	 Nhu cầu cần đáp ứng

	 1. Thể chất

	
	 

	a) Sự phát triển về thể chất

	 Bình thường
	

	b) Các giác quan
	 Khuyết Tật về Thính Giác
	 

	c)  Lao động đơn giản
	 Bình thường
	 

	 2. Khả năng ngôn ngữ giao tiếp
	 
	 

	a) Hình thức giao tiếp
	  Rụt rè
	Cần mạnh dạn hơn

	b) Vốn từ
	Ít
	 Phát triển ngôn ngữ

	c)  Phát âm
	 Nhỏ
	 Rèn luyện nhiều

	d) Khả năng nói
	Ngọng
	Rèn luyện nhiều

	e)  Khả năng đọc
	 Còn nhỏ, hay mắc lỗi
	Cần thực hành nhiều

	g)  Khả năng viết
	 Nghe – viết được nhưng hay sai lỗi chính tả
	 Cần thực hành nhiều

	 3. Khả năng nhận thức
	
	

	a)  Cảm giác
	 Bình thường
	

	b) Tri giác
	 Bình thường
	

	c) Trí nhớ
	 Kém
	Ôn luyện thường xuyên

	d) Tư duy
	 Chậm
	Rèn luyện nhiều

	e) Chú ý
	 Chưa tập trung
	Cần gây hứng thú

	g) Khả năng thực hiện nhiệm vụ
	 Còn chậm
	Cần sự giúp đỡ của mọi người

	4. Khả năng hoà nhập
	 
	 

	 a) Quan hệ với bạn bè
	Chưa  hòa đồng
	 Cần cố gắng

	 b) Quan hệ với tập thể
	 Ít tham gia các hoạt động tập thể
	Cần cố gắng, tạo điều kiện hơn

	 c) Hành vi, tính cách
	 Dễ bị kích động
	 Cần kiềm chế cảm xúc

	5. Môi trường giáo dục
	
	

	a) Gia đình
	  Tốt
	


	b) Nhà trường
	  Tốt
	

	c) Cộng đồng
	  Tốt
	 


III. MỤC TIÊU NĂM HỌC ( VÀ TRONG HÈ )
1. Kiến thức: Đạt chuẩn kiến thức các môn học lớp 5 ( theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 ).
2. Kĩ năng xã hội
a)  Kỹ năng giao tiếp: Tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp với bạn bè và thầy cô giáo
b) Hành vi ứng xử : Có ý thức tự giác, chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo.
3. Phục hồi chức năng: Cải thiện khả năng nghe-viết
IV. MỤC TIÊU HỌC KÌ
	Nội dung
	Học kì I
	Học kì II

	1. Kiến thức
	Các môn học và các hoạt động giáo dục đạt yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng ( Bài kiểm tra định kì cuối kì I đạt 5 trở lên và đánh giá các môn học và các hoạt động giáo dục: Hoàn thành ).
	Các môn học và các hoạt động giáo dục đạt yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng ( Bài kiểm tra định kì cuối kì II đạt 5 trở lên và đánh giá các môn học và các hoạt động giáo dục: Hoàn thành ).

	2. Kĩ năng xã hội
a)  Kỹ năng giao tiếp
	Mở rộng vốn từ qua các bài học có liên quan. Rèn kĩ năng đọc, viết đơn giản
	Mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. Tự tin, bày tỏ được ý kiến của mình

	b) Hành vi ứng xử
	Có thái độ hành vi phù hợp với từng tình huống
	Lễ phép với thầy cô, người lớn

	3. Phục hồi chức năng
	Cải thiện kĩ năng nghe - viết
	Cải thiện kĩ năng nghe - viết


V. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TƯNG THÁNG
	Tháng
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả mong đợi

	
	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	9
	Kiến thức

Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	 D¹y HS biÕt c¸ch so s¸nh ph©n sè 
Thùc hiÖn ®­îc  c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia PS, STN
 Đọc đúng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
 Nghe viết đúng chính tả đoạn, bài.
	 GVCN
	Gia đình 
	  

	
	Kỹ năng XH

Biết vui chơi hòa nhập
	 Tham gia các hoạt động


	 GVCN
	Bạn bè
	 

	
	PHCN

Cải thiện kĩ năng nghe-viết
	 Thường xuyên ôn luyện

	GVCN
	 Gia đình 
	 

	10
	Kiến thức
Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	D¹y gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ quan hÖ tØ lÖ; ¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn ph©n sè
Luyện đọc đúng, ngắt nghỉ đúng dấu câu.Luyện viết đoạn văn tả cảnh đúng chủ đề đảm bảo bố Nghe viết đúng chính tả đoạn, bài.ục
	GVCN
	 Gia đình 
   Bạn bè
	

	
	Kỹ năng XH
Biết học hòa nhập
	 

Tham gia các hoạt động


	GVCN
	 Bạn bè
	 

	
	PHCN
Cải thiện 
Kĩ năng nghe-viết
	 Ôn luyện qua các bài học

	GVCN
	Gia đình  
Bạn bè
	

	11
	Kiến thức
Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	LuyÖn gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ quan hÖ tØ lÖ, c¸c phÐp tÝnh cã liªn quan ®Õn STP.
Đọc, viết, so sánh số thập phân. Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân

 Luyện đọc đúng, ngắt nghỉ đúng dấu câu, viÕt ®óng chÝnh t¶

LuyÖn viÕt bµi v¨n t¶ c¶nh, t¶ ng­êi.
Nghe viết đúng chính tả đoạn, bài.
	GVCN
	 Gia đình 
	

	
	Kỹ năng XH
Biết vui chơi
	 Hoạt động ngoài giờ học

	GVCN
	 Bạn bè
	

	
	PHCN
Cải thiện kĩ năng nghe- viết
	 Ôn luyện qua bài học

	GVCN
	Gia đình  
Bạn bè
	

	12
	Kiến thức
Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	 Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
 Biết gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn sè thËp ph©n; TØ sè %.

Viết đoạn, bài trong bài văn tả người
Nghe viết đúng chính tả đoạn, bài.
	GVCN
	 Gia đình
	

	
	Kỹ năng XH
Biết vui chơi
	 

Hoạt động cùng bạn
	Bạn bè
	 GVCN
	

	
	PHCN
Kỹ năng nghe viết
	 

  Ôn luyện qua bài học
	GVCN
	 Gia đình
	

	1/ 2023
	Kiến thức
Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	Luyện tính diện tích hình tam giác, hình thang.

Biết vẽ hình tam giác, hình thang
Đặt câu và xác định thành phần câu. Phân biệt câu đơn, câu ghép
Viết đoạn, bài trong bài văn miêu tả đồ vật.
	GVCN
	 Gia đình
	

	
	Kỹ năng XH
Biết vui chơi
	 Hoạt động cùng bạn

	Bạn bè
	 GVCN
	

	
	PHCN
Cải thiện kĩ năng nghe- viết
	 Ôn luyện qua bài học

	GVCN
	 Gia đình
	

	2
	Kiến thức
Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	 Luyện: TÝnh chu vi, diÖn tÝch h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c, h×nh thang, h×nh trßn;
tÝnh diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn, thÓ tÝch h×nh lËp
ph­¬ng, h×nh hép ch÷ nhËt
Dạy đọc đoạn, bài. Viết đoạn, bài miêu tả cây cối, đặt câu đơn, câu ghép. Xác định thành phần câu.
	GVCN
	 Gia đình
	

	
	Kỹ năng XH
Biết một số hành vi đạo đức
	 Thông qua các bài học môn đạo đức


	GVCN
	 Gia đình

Bạn bè
	

	
	PHCN
Cải thiện kĩ năng nghe- viết
	 Ôn luyện qua bài học

	GVCN
	 Gia đình
	

	3
	Kiến thức
Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	Luyện  gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ tÝnh vËn tèc, qu·ng ®­êng, thêi gian.

Luyện gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ chuyÓn ®éng ®Òu
Dạy đọc, dạy viết đoạn, bài văn tả con vật;  sử dụng dấu câu, kiểu câu theo yêu cầu .
	GVCN
	 Gia đình
	

	
	Kỹ năng XH
Biết một số hành vi đạo đức
	 Thông qua các bài học môn đạo đức


	GVCN
	 Gia đình

  Bạn bè
	

	
	PHCN
Cải thiện kĩ năng nghe- viết
	 Thường xuyên ôn luyện cho học sinh

	GVCN
	 Gia đình
	

	4
	Kiến thức
Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	Biết tính chu vi, diện tích các hình đã học. 

Thực hiện thành thạo các phép tính

Dạy đọc, viết đoạn, bài và viết ôn luyện viết văn tả cảnh
	GVCN
	 Gia đình
	

	
	Kỹ năng XH
Biết một số hành vi đạo đức
	 Thông qua các bài học môn đạo đức, qua giao tiếp
	GVCN
	 Gia đình

  Bạn bè
	

	
	PHCN
Cải thiện kĩ năng nghe- viết
	 Thường xuyên ôn luyện 

	GVCN
	 Gia đình
	

	5
	Kiến thức
Dạy Toán, 

Tiếng Việt
	 Đọc, viết, so sánh, sắp xếp thứ tự, tính toán, giải toán các dạng toán ở học ở lớp 5
Dạy đọc, viết đoạn, bài và viết ôn luyện viết văn tả người
Làm bài kiểm tra đánh giá cuối năm.
	GVCN
	 Gia đình
	

	
	Kỹ năng XH
Biết hoà nhập
	 Vui chơi, học tập

	Bạn bè
	 GVCN
	

	
	PHCN
Cải thiện kĩ năng nghe- viết
	 Thường xuyên ôn luyện 

	GVCN
	 Gia đình
	


VI. NHẬN XÉT
1. Giữa học kỳ I: 
- Nhận xét về tiến bộ của trẻ:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

+ Về nội dung: ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về hình thức tổ chức:

......................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Cuối học kỳ I: 
- Nhận xét về tiến bộ của trẻ:

......................................................................................................................................................................................................................................................................
- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

+ Về nội dung: ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về hình thức tổ chức:

......................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Giữa học kỳ II: 
- Nhận xét về tiến bộ của trẻ

......................................................................................................................................................................................................................................................................
- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

+ Về nội dung: ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về hình thức tổ chức:

......................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Cuối học kỳ II (cuối năm học): 
- Nhận xét về tiến bộ của trẻ

......................................................................................................................................................................................................................................................................
- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

+ Về nội dung: ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về hình thức tổ chức:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Trong hè: 
- Nhận xét về tiến bộ của trẻ

......................................................................................................................................................................................................................................................................
- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

+ Về nội dung: ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về hình thức tổ chức:

......................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                 Thạch Lỗi, ngày    tháng    năm 2022
	Hiệu trưởng
Nguyễn Mạnh Thắng
	GV chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hạnh
	PH học sinh
	Cán bộ y tế xã
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